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GIỚI THIỆURẠNG ĐÔNG

4

NHÀ SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

6

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Số 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Cơ sæ 2: Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh
Tel: (+84.24)3 858 4310/ 3 858 4165       Fax: (+84.24)3 858 5038
Email: ralaco#hn.vnn.vn, ralacoexport#gmail.com, rangdongexport#gmail.com
Website: www.rangdong.com.vn            

Phích nước

20 triệu
cái/Năm

Đèn LED

55 triệu
cái/Năm

Bộ đèn

23 triệu
cái/Năm

Thành 
lập

Được 
niêm yết 
trên sàn 
chứng khoán

Træ thành 
Công ty 
Cổ phần 
đại chúng

1961

Doanh thu a 150 triệu USD

Số lượng lao động: 2000 người 

2004 T9
2015 2017

Năng lực 
sản xuất

Sản phẩm chính: Đèn LED, bộ đèn, phích nước, 
ruột phích và thủy tinh

Top 50 công ty niêm yết Việt Nam  trong 5 năm liên tiếp 
(2013-2017)

TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong 6 năm liên tiếp 
(2012-2017)

TOP 500 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất Việt Nam trong 4 
năm liên tiếp (2013-2017)

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh vượng trong năm 2017

TOP 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam trong 2 năm 
liên tiếp (2017-2018)

22 năm liên tiếp được Người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam 
chất lượng cao
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RẠNG ĐÔNG   

7Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

TIỆN NGHI H¡N

Trước khi tÞ cơ quan về, bạn chỉ cần bấm ø Về nhàù, 
bình nóng lạnh sÀ bật, điều hòa nhiệt độ sÀ khæi động, 
quạt tự động chạyú.

6�C .H�( H¡N

DÆ dàng lựa chọn ánh sáng phù hợp, tạo tâm lý 
thoải mái.

Tắt mọi thiết bị dù đ¯ ra khỏi nhà

$N T2jN H¡N ĐI�U .HI�N /INH H2ẠT

SMART LIGHT-CCT
test

Trực tuyến
Chức năng chung

SMART LIGHT-CCT
5 Nhóm

Trực tuyến
Chức năng chung

SMART Smart Power Strip
3LIGHT-RGBCCT 6

SMART
LIGHT-RGBCCT 3 ...

Trực tuyến

SMART
LIGHT-RGBCCT 7 ...

Trực tuyến

17 : 01

home

Bật tất cả Tắt tất cả Trình chiếu

Tiếp khách Goodnight Go home

Tất cả thiết bị Phòng khách Phòng ngủ master

Căn nhà của bạn Kịch bản thông minh Hồ sơ

Điều khiển mọi lúc, mọi nơi b¸ng Smartphone và b¸ng 
giọng nói. SMART HOME LIGHTING



Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 20198

RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

ỐP TRẦN WIFI

 ỐP TRẦN WIFI

 ỐP TRẦN WIFI

LED Ốp trần 60W-Ø 590 
DIM+CCT+WIFI

LED Ốp trần 48W-Ø 490 
DIM+CCT+WIFI

LED Ốp trần 48W-Ø 500 
DIM+CCT+WIFI

LED Ốp trần 60W-Ø 550 
DIM+CCT+WIFI

LED Ốp trần Wifi 
500/48W (LN18)

D LN14L 590/60W.WF

D LN15L 490/48W.WF

D LN16L 500/48W.WF

D LN17L 550/60W.WF

D LN18L 500/48W.WF

60 4 2,420,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

 ỐP TRẦN WIFI

 ỐP TRẦN WIFI

48 4 2,420,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

48 4 2,420,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

48 2 2,420,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

60 4 2,200,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V



RẠNG ĐÔNG   

9Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

LED PANEL 
WIFI

LED DÂY RGB 
WIFI

LED Panel 60x60/40W
DIM+CCT+WIFI

LED Panel 30x120/40W
DIM+CCT+WIFI

Đèn LED dây
RGBW WIFI

Led Bulb RGB
RGBW WIFI

LED downlight 90/7W
DIM+CCT+WIFI

BĐ LED TUBE T5/16W
DIM+CCT+WIFI

LED downlight 110/9W
DIM+CCT+WIFI

D P02 60x60/40W.WF

D P02 30x120/40W.WF

BD LD01RGBW.WF

&hiÃu G¬i� �m

LED A60 RGBW/9W.WF

D AT16L 90/7W.WF

BD LT04 N02 120/16W.WF

D AT16L 110/9W.WF

40 2 2,420,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED PANEL 
WIFI

LED BULB RGB 
WIFI

DOWNLIGHT 
WIFI

LED TUBE
WIFI

40 2 2,420,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

15 20 1.587,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

9

9

16

9

24

24

20

24

454,300

407,000

421,300

440,000

6ản SK´P

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

W

9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V



GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG
THÔNG 0INH TIỆN '�NG

SMART HOME LIGHTING



RẠNG ĐÔNG   

11Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

LED ỐP TRẦN 
REMOTE

LED Ốp trần 500/40W
DIM+CCT+RF (LN20)

LED Ốp trần 500/40W
DIM+CCT+RF (LN21)

LED Ốp trần 500/40W
DIM+CCT+RF (LN22)

D LN20L 500/40W

D LN21L 500/40W

D LN22L 500/40W

LED ỐP TRẦN 
REMOTE

LED ỐP TRẦN 
REMOTE

40 1 1,817,200

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

40 1 1,817,200

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED ỐP TRẦN 
REMOTE

LED Ốp trần 490/40W
DIM+CCT+RF (LN19)

D LN19L 490/40W 40 1 1,817,200

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

40 1 1,817,200

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

DOWNLIGHT 
REMOTE 7W

LED Downlight 
remote 7W
LED Downlight 
remote 9W

D AT16L 90/7W.RF

D AT16L 110/9W.RF

7

9

24

12

419,100

459,800

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

LED PANEL 
REMOTE

LED Panel 60x60/40W
DIM+CCT+RF

LED Panel 30x120/40W
DIM+CCT+RF

P07 60x60/40W.RF

P07 30x120/40W.RF

40 2 1,580,700

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED PANEL 
REMOTE

40 2 /iÂn Kệ

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

BỘ NGUỒN 
LED DÂY 
REMOTE Bộ nguồn LED dây

DIM+CCT_RF
RD-BN.LD01.RF 12 1,266,100

6ản SK´P
Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

ĐIỆN kP
150-250V

LED DÂY     
REMOTE

Đèn LED dây
DIM+CCT+RF RD-LD01.RF 36 24 160,600

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

&hiÃu G¬i� �mĐIỆN kP
150-250V

DOWNLIGHT 
REMOTE

LED Downlight 
remote 7W
LED Downlight 
remote 9W

D AT16L 90/7W.RF

D AT16L 110/9W.RF

7

9

24

12

419,100

459,800

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V



RẠNG ĐÔNG   

13Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

BỘ ĐIỀU 
KHIỂN RF

BỘ ĐIỀU 
KHIỂN RF

6ản SK´P
Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

6ản SK´P
Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Ổ CẮM WIFI

CÔNG TẮC 
CẢM ỨNG

Ổ cắm Wifi đơn

Ổ cắm 4 Wifi

P E01/10A.WF

P E04/10A.WF

10

10

12

12

565,400

1,445,400

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

Ổ CẮM WIFI

CÔNG TẮC 
CẢM ỨNG

Công tắc cảm ứng
bình nóng lạnh RD SW.NL.WF 2500 W 12 891,000

Bộ điều khiển
kịch bản RD-SC.M1 12 478,500

Công tắc cảm ứng 1
Công tắc cảm ứng 2
Công tắc cảm ứng 3
Công tắc cảm ứng 4
Công tắc cảm ứng

RD SW.01.WF
RD SW.02.WF
RD SW.03.WF
RD SW.04.WF
RD SW/REM.1

220V/50Hz
220V/50Hz
220V/50Hz
220V/50Hz
220V/50Hz

12
12
12
12
12

873,400
929,500
984,500

1.053,800
993,300

6ản SK´P
Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Điện S 
nguÍn 

GDnK õÌnK

Bộ điều khiển
đa chức năng RD-SC.S1 12 213,400

6ản SK´P
CÒng suất

tÔi õD
Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

Tiết kiệm 88% điện năng so với bóng đèn sợi đốt 
và tiết kiệm 50% so với bóng đèn Compact

BULB A

Tuổi thọ cao gấp 20 lần so với bóng đèn sợi đốt 
và cao gấp 3 lần so với bóng đèn Compact

Dải điện áp rộng 150 -  250V đáp ứng 
dải điện áp lưới tại Việt Nam.

Góc chiếu sáng rộng: 200 độ

Ánh sáng chân thật, tự nhiên

LED BULB
BÓNG ĐÈN

TI�T
.IỆ0

TUỔI
TH�

GÓC 
CHI�U 
SÁNG

ÁNH
SÁNG

'lI
ĐIỆN kP

LED Búp 2W

LED Búp 3W

LED Búp 5W

LED Búp 7W

LED Búp 9W

LED A45N1/2W

LED A55N1/3W

LED A55N4/5W

LED A60N3/7W

LED A60N1/9W

2

3

5

7

9

24

24

24

24

24

28,600 

33,000 

42,000 

49,000 

57,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

RẠNG ĐÔNG   LED BULB

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG
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Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

BULB A

BULB TRỤ      
NHÔM NHỰA

BULB SMART

BULB TRỤ 
NHÔM ĐÚC

LED Búp 12W

LED Búp 15W

LED Búp 20W

LED Búp 30W

LED Búp trụ 8W

LED Búp trụ 10W

LED Búp trụ 12W

LED Búp trụ 14W

LED Búp trụ 20W

LED Búp trụ 30W

LED Búp trụ 40W

LED Búp trụ 50W

LED Búp trụ 
nhôm đúc 20W
LED Búp trụ 
nhôm đúc 30W
LED Búp trụ 
nhôm đúc 40W
LED Búp trụ 
nhôm đúc 50W
LED Búp trụ 
nhôm đúc 60W
LED Búp trụ 
nhôm đúc  80W

LED A70N1/12W

LED A80N1/15W

LED A95N1/20W

LED A120N1/30W

LED TR50N1/8W

LED TR60N2/10W

LED TR60N2/12W

LED TR70N2/14W

LED TR80N1/20W

LED TR100N1/30W

LED TR120N1/40W

LED TR140N1/50W

LED TR80 NĐ/20W

LED TR100 NĐ/30W

LED TR120 NĐ/40W

LED TR140 NĐ/50W

LED TR140 NĐ/60W

LED TR140 NĐ/80W

20

30

40

50

60

80

12

12

12

12

12

12

12

15

20

30

  8

10

12

14

20

30

40

50

24

24

12

12

24

24

24

24

12

12

12

12

70,000 

91,000 

126,000 

187,000

57,000 

62,000 

70,000 

88,000

126,000 

187,000 

229,000 

314,000

126,000 

187,000 

229,000 

283,000 

391,000 

470,000

6ản SK´P

6ản SK´P

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

W

W

9NĐ

9NĐ

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

LED A60 ĐM/7W

LED A60 ĐM/9W

LED Búp đổi màu 7W

LED Búp đổi màu 9W

7

9

24

24

73,000 

76,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

LED BULB
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

BULB SMART

LED Búp cảm biến 
7W
LED Búp cảm biến 
9W

LED A60/7W.RAD

LED A60/9W.RAD

7

9

24

24

143,000

148,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

BULB SMART

LED Búp trụ 
cảm biến 15W LED TR70/15W.RAD 15 24 /iÂn Kệ

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

BULB          
12-24 VDC

LED Búp trụ dùng 
Ắc quy 12W kẹp

LED TR70N1 
12-24VDC/12W kẹp 12 24 112,200

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

.�P
ĐIỆN kP

12-24VDC

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

BULB          
12-24 VDC

LED Búp trụ dùng 
Ắc quy 12W xoáy

LED TR70N1
12-24VDC/12W xoáy 12 24 92,400

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP

12-24VDC

BULB       
12-24 VDC

LED Búp dùng 
Ắc quy 7W kẹp
LED Búp dùng 
Ắc quy 9W kẹp

LED A60N1 
12-24VDC/7W kẹp
LED A60N1 
12-24VDC/9W kẹp

7

9

24

24

85,000 

90,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

.�P
ĐIỆN kP

12-24VDC

BULB       
12-24 VDC

LED Búp dùng 
Ắc quy 7W xoáy
LED Búp dùng 
Ắc quy 9W xoáy

LED A60N1 
12-24VDC/7W E27
LED A60N1 
12-24VDC/9W E27

7

9

24

24

66,000 

70,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

XOÁY

XOÁY

ĐIỆN kP

12-24VDC

LED BULB



RẠNG ĐÔNG   

17Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

LED BULB

LED BULB 
CHUYÊN DỤNG
CHO HOA CÚC

ĐÈN LED 
CHUYÊN DỤNG
CHO THANH LONG

LED Búp chuyên dụng 
cho hoa cúc 9W LED HC A60/9W 9 24 61,600

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

Đèn LED chuyên dụng 
cho Thanh Long 10W LED TL-WFR/10W 10 12 96,800

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ÁNH SÁNG
MÀU VÀNG

ÁNH SÁNG
0jU Đ�

170942 669 678Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

BULB      
DÂY TÓC

BULB NẾN 
DÂY TÓC

LED Búp tròn 
dây tóc 4W
LED Búp tròn 
dây tóc 7W

LED Búp nến 
dây tóc 2.5W

LED DT A60/4W

LED DT C35/2.5W

LED DT A60/7W 
DIMMING

4

7

2.5

24

24

24

50,000 

/iÂn Kệ

33,000

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
9jNGĐIỆN kP

150-250V

kNH 6kNG
9jNG

E14
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED Búp trang trí 
1W xanh lá LED A45 G/1W 1 24 25,960

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED Búp trang trí 
1W đỏ LED A45 R/1W 1 24 25,960

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

BULB   
TRANG TRÍ

BULB   
TRANG TRÍ

BULB   
TRANG TRÍ

BULB   
TRANG TRÍ

BULB   
TRANG TRÍ

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED Búp trang trí 
1W vàng

LED Búp trang trí 1W 
xanh lam

LED Búp trang trí 1W  
trắng

LED A45 B/1W

LED A45 W/1W

LED A45 Y/1W 1

1

1

24

24

24

25,960

25,960

25,960

6ản SK´P

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

W

9NĐ

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

MÀU
ÁNH SÁNG

Đ�

MÀU
ÁNH SÁNG
VÀNG

MÀU
ÁNH SÁNG
XANH LÁ

MÀU
ÁNH SÁNG

MÀU
ÁNH SÁNG

XANH LAM

TRwNG

LED BULB



RẠNG ĐÔNG   

19Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

Tiết kiệm 50% - 60% điện năng so với bộ đèn 
huỳnh quang 36W/40W

Tuổi thọ gấp 2,5 lần so với bộ đèn huỳnh quang 
36W/40W

Dải điện áp rộng 150 -  250V đáp ứng 
dải điện áp lưới tại Việt Nam.

Ánh sáng trung thực, tự nhiên

LED TUBE
BÓNG ĐÈN

TI�T
.IỆ0

TUỔI
TH�

ÁNH
SÁNG

'lI
ĐIỆN kP

NHÔM NHỰA

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED Tuýp nhôm 
0,6m 10W
LED Tuýp nhôm 
1,2m 18W
LED Tuýp nhôm 
1,2m 20W

10W

18W

20W

LED TUBE T8 60/10W

LED TUBE T8 120/18W

LED TUBE T8 120/20W

20

20

12

103,000 

157,000 

226,600

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

NHỰA

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED Tuýp thuỷ tinh  
bọc nhựa 1,2m 18W

LED TUBE T8 N02 
120/18W 18W 20 92,400

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

LED TUBE/B� ĐÈN /(' TUB(

THỦY TINH

NHỰA

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED Tuýp thủy tinh 
0,6m 10W
LED Tuýp thủy tinh 
1,2m 18W

LED TUBE Thủy tinh 
bọc nhựa 0,6m 10W

LED Tube T8 N02 
60/10W

LED TUBE T8 TT01 
60/10W
LED TUBE T8 TT01 
120/18W

10W

18W

10W

20

20

20

65,000 

86,000

75,000

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

ĐỔI MÀU

LED Tuýp đổi màu 
1,2m 18W

LED TUBE T8 ĐM 
120/18W 18W 20 204,600

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

CẢM BIẾN

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

Bóng đèn LED Tube
cảm biến radar 
dimming

18WLED TUBE T8 120/18W 
RAD,DIM

20 281,600

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Bộ LED Tuýp nhôm 
nhựa M11 0,6m 10W
Bộ LED Tuýp nhôm 
nhựa M11 1,2m 18W

10W

18W

BD T8L M11/10Wx1

BD T8L M11/18Wx1

06

06

148,000 

216,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐB×

0RGHl 
sản SK´P

BỘ ĐÈN 
NHÔM NHỰA

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0
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21Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
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Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

BỘ ĐÈN
THỦY TINH

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

Bộ LED Tuýp thủy tinh 
M21 0,6m 10W
Bộ LED Tuýp thủy tinh 
M21 1,2m 18W
Bộ LED Tuýp thủy tinh 
nguồn rời M21 22W
Bộ LED Tuýp thủy tinh 
nguồn rời M11 22W

BD T8L TT01 
M21.1/10Wx1
BD T8L TT01 
M21.1/18Wx1
BD TT01 NR 
M21.1/22Wx1
BD TT01 NR 
M11/22Wx1

10W

18W

22W

22W

20

12

12

06

104,000 

139,000 

170,500

/iÂn Kệ

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐB×

0RGHl 
sản SK´P

BỘ ĐÈN T5
ĐỔI MÀU

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

Bộ LED Tuýp  T5 đổi 
màu 1,2m 16W

BD LT03 T5 
ĐM 120/16W 16W 20 225,500

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐB×

0RGHl 
sản SK´P

BỘ ĐÈN T8
LIỀN THÂN

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

Bộ LED Tuýp T8 liền 
thân 0,6m 10W
Bộ LED Tuýp T8 liền 
thân 1,2m 18W

10W

18W

BD LT01 T8/10W

BD LT01 T8/18W

20

20

145,000 

209,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐB×

0RGHl 
sản SK´P

BỘ ĐÈN
DỰ PHÒNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

Bộ LED Tuýp nhôm 
nhựa M11 1,2m 22W 
dự phòng

BD T8L DP 
M11/22Wx1

22W 06 1,140,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐB×

0RGHl 
sản SK´P

BỘ ĐÈN T5
LIỀN THÂN

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

Bộ LED Tuýp T5 liền 
thân 0,3m 4W 
Bộ LED Tuýp T5 liền 
thân 0,6m 8W
Bộ LED Tuýp T5 liền 
thân 1,2m 16W

4W

8W

16W

BD LT03 N02 30/4W 

BD LT03 N02 60/8W

BD LT03 N02 120/16W

?

20

20

92,000

107,800

151,800

6ản SK´P
6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐB×

0RGHl 
sản SK´P

CÒng suất Giá/Cái

 B� ĐÈN /(' TUB(

BỘ ĐÈN 
NHỰA

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

Bộ LED Tuýp thủy tinh 
bọc nhựa M11 18W
Bộ LED Tuýp thủy tinh 
bọc nhựa M21 18W
Bộ LED Tuýp thủy tinh 
bọc nhựa M11 10W

BD T8L N02 
M11/18Wx1
BD T8L N02 
M21.1/18Wx1
BD T8L N02 
M11/10Wx1

18W

18W

10W

06

12

154,000 

145,000

121,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐB×

0RGHl 
sản SK´P



Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 201922

RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

DOWNLIGHT
AT04 

ĐÈN LED
DOWNLIGHT

LED Downlight AT04 
5W khoét trần 90
LED Downlight AT04 
7W khoét trần 90
LED Downlight AT04 
7W khoét trần 110
LED Downlight AT04 
9W khoét trần 90
LED Downlight AT04 
9W khoét trần 110
LED Downlight AT04 
12W khoét trần 110
LED Downlight AT04 
16W khoét trần 155
LED Downlight AT04 
25W khoét trần 155

D AT04L 90/5W

D AT04L 90/7W

D AT04L 110/7W

D AT04L 90/9W

D AT04L 110/9W

D AT04L 110/12W

D AT04L 155/16W

D AT04L 155/25W

5

7

7

9

9

12

16

25

24

24

12

24

12

12

12

12

90

90

110

90

110

110

155

155

118,000 

124,000 

137,000 

131,000 

147,000 

157,000 

280,000 

326,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�

tKØng
W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

Tiết kiệm 50% - 60% điện năng so với bộ đèn 
huỳnh quang 36W/40W

Tuổi thọ gấp 2,5 lần so với bộ đèn Downlight 
compact

Dải điện áp rộng 150 -  250V đáp ứng 
dải điện áp lưới tại Việt Nam.

Ánh sáng trung thực, tự nhiên

TI�T
.IỆ0

TUỔI
TH�

ÁNH
SÁNG

'lI
ĐIỆN kP
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23Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
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Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

DOWNLIGHT 
AT06

DOWNLIGHT 
AT10

DOWNLIGHT
AT11

DOWNLIGHT
AT12

LED Downlight AT06 
3W khoét trần 76
LED Downlight AT06 
5W khoét trần 90
LED Downlight AT06 
7W khoét trần 90
LED Downlight AT06 
7W khoét trần 110
LED Downlight AT06 
9W khoét trần 110

LED Downlight AT10 
7W viền bạc
LED Downlight AT10 
9W viền bạc

LED Downlight AT11 7W  
khoét trần 90 
LED Downlight AT11 9W  
khoét trần 110

LED Downlight AT12 
3W khoét trần 76
LED Downlight AT12 
5W khoét trần 90
LED Downlight AT12 
7W khoét trần 90
LED Downlight AT12 
9W khoét trần 110

D AT06L 76/3W

D AT06L 90/5W

D AT06L 90/7W

D AT06L 110/7W

D AT06L 110/9W

D AT10L 90/7W

D AT10L 110/9W

D AT11L 90/7W

D AT11L 110/9W

D AT12L 76/3W

D AT12L 90/5W

D AT12L 90/7W

D AT12L 110/9W

3

5

7

7

9

7

9

7

9

3

5

7

9

24

24

24

12

12

76

90

90

110

110

24

12

90

110

24

12

90

110

24

24

24

12

76

90

90

110

73,150

87,000 

102,000 

120,000 

145,000

123,200 

146,300 

102,080 

144,100

 74,000 

 87,000 

 102,000 

 145,000 

W

W

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED Downlight AT10 
7W viền vàng
LED Downlight AT10 
9W viền vàng

D AT10L 90/7W

D AT10L 110/9W

7

9

24

12

90

110

123,200 

146,300
ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

LED DOWNLIGHT

W 9NĐCái
6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�
tKØng

W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�

tKØng
W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�

tKØng
W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�

tKØng
W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�

tKØng
W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

DOWNLIGHT 
VIVID

DOWNLIGHT 
CẢM BIẾN

LED Downlight 
cảm biến 7W 
LED Downlight 
cảm biến 9W

D AT09L 76/9W.DA

D AT09L 90/12W.DA

D AT04L 90/7W.PIR

D AT04L 110/9W.PIR

LED Downlight Vivid 7W

LED Downlight Vivid 9W

9

12

7

9

24

24

76

90

24

12

90

110

1,147,300 

1,099,000

181,500 

204,600

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

W 9NĐCái
6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�
tKØng

W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

W 9NĐCái
6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�
tKØng

W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

DOWNLIGHT 
KHẨN CẤP

LED Downlight 
khẩn cấp 5W D AT07L KC 90/5W 5 12 90 549,000

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

W 9NĐCái
6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�
tKØng

W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

DOWNLIGHT 
DỰ PHÒNG

LED Downlight 
dự phòng 7W 
LED Downlight 
dự phòng 9W 
LED Downlight 
dự phòng 12W

D AT04L DP 90/7W 

D AT04L DP 90/9W

D AT04L DP 110/12W

7

9

12

1

24

12

90

90

110

1,032,000 

1,147,300 

1,098,900

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

W 9NĐCái
6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�
tKØng

W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

LED DOWNLIGHT

DOWNLIGHT 
AT14

LED Downlight AT14 
7W khoét trần 76
LED Downlight AT14 
9W khoét trần 90
LED Downlight AT14 
9W khoét trần 110
LED Downlight AT14 
12W khoét trần 110

D AT14L 76/7W

D AT14L 90/9W

D AT14L 110/9W

D AT14L 110/12W

7

9

9

12

24

24

12

12

76

90

110

110

153,000

175,000

205,000

213,000

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

W 9NĐCái
6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�
tKØng

W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

MÀU ÁNH SÁNG

4000K
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Bl2 HjNH
24 THkNG
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DOWNLIGHT 
XOAY GÓC

LED Downlight 
xoay góc 4.5W
LED Downlight 
xoay góc 6.5W

D AT02L XG 76/4.5W.DA

D AT02L XG 76/6.5W.DA

4.5

6.5

24

24

76

76

/iÂn Kệ

/iÂn Kệ
ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

W 9NĐCái
6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�
tKØng

W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

DOWNLIGHT 
ĐỔI MÀU 
AT15 LED Downlight đổi màu 

AT15 7W khoét trần 90
 
LED Downlight đổi màu 
AT15 9W khoét trần 110

(Nhớ màu ánh sáng ưa thích)

(Nhớ màu ánh sáng ưa thích)

D AT15L ĐM 90/7W

D AT15L ĐM 110/9W

7

9

24

12

90

110

/iÂn Kệ

/iÂn Kệ

W 9NĐCái
6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�
tKØng

W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

DOWNLIGHT 
ĐỔI MÀU 
AT02 LED Downlight đổi màu  

AT02 7W khoét trần 90 
LED Downlight đổi màu 
AT02 9W khoét trần 110

D AT02L ĐM 90/7W

D AT02L ĐM 110/9W

7

9

24

12

90

110

157,000 

185,000

W 9NĐCái
6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�
tKØng

W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

LED Downlight đổi màu 
AT10 7W viền bạc
LED Downlight đổi màu 
AT10 9W viền bạc

D AT10L ĐM 90/7W

D AT10L ĐM 110/9W

7

9

24

12

90

110

157,000 

185,000

DOWNLIGHT 
ĐỔI MÀU 
AT10

W 9NĐCái
6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�
tKØng

W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

DOWNLIGHT 
ĐỔI MÀU 
AT10 LED Downlight đổi màu 

AT10 7W viền vàng
LED Downlight đổi màu 
AT10 9W viền vàng

D AT10L ĐM 90/7W

D AT10L ĐM 110/9W

7

9

24

12

90

110

157,000 

185,000

W 9NĐCái
6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�
tKØng

W 9NĐ

/Ö NKR¾t 
tr²n
PPCái

0RGHl 
sản SK´P

LED DOWNLIGHT

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

MÀU ÁNH SÁNG

ĐỔI 3 0jU

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

MÀU ÁNH SÁNG

ĐỔI 3 0jU

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

MÀU ÁNH SÁNG

ĐỔI 3 0jU

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

MÀU ÁNH SÁNG

ĐỔI 3 0jU
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

�P TRẦN
ĐÈN LED

Tiết kiệm 50% gấp 2,5 lần so với bộ đèn 
Ốp trần compact

Tuổi thọ gấp 2,5 lần so với bộ đèn Ốp 
trần compact

Dải điện áp rộng 150 -  250V đáp ứng 
dải điện áp lưới tại Việt Nam.

Ánh sáng chân thật, tự nhiên

TI�T
.IỆ0

TUỔI
TH�

ÁNH
SÁNG

'lI
ĐIỆN kP

ỐP TRẦN 
LN03L

D LN03L 230/7WLED Ốp trần 7W fi 230 7 6 176,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN 
LN03L

D LN03L 270/9W

D LN03L 270/14W

D LN03L 320/14W

LED Ốp trần 9W fi 270

LED Ốp trần 14W fi 270

LED Ốp trần 14W fi 320

9

14

14

6

6

6

229,000 

231,000 

297,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG
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Bl2 HjNH
24 THkNG
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ỐP TRẦN 
LN05L

D LN05L 160/9W

D LN05L 220/14W

LED Ốp trần 05 9W

LED Ốp trần 05 14W

9

14

12

12

 143,000 

 222,000 

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN 
LN08L

LED Ốp trần 08 
vuông 12W
LED Ốp trần 08 
vuông 18W
LED Ốp trần 08 
vuông 24W

D LN08L 17x17/12W

D LN08L 23x23/18W

D LN08L 30x30/24W

12

18

24

6

6

6

247,000 

345,000 

436,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN 
LN10L

LED Ốp trần 10 
vuông 18W D LN10L 22x22/18W 18 12 291,500

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN 
LN09L

LED Ốp trần 09 tròn 
12W
LED Ốp trần 09 tròn 
18W
LED Ốp trần 09 tròn 
24W

D LN09L 172/12W

D LN09L 225/18W

D LN09L 300/24W

12

18

24

6

6

6

 247,000 

 334,000 

 407,000 

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN 
LN11L

LED Ốp trần 11 tròn 
18W D LN11L 220/18W 18 12 291,500

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED �P TRẦN
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

ỐP TRẦN 
CẢM BIẾN 
LN08L LED Ốp trần cảm biến 

08 18W
LED Ốp trần cảm biến 
08 24W

D LN08L 23x23/18W 
RAD
D LN08L 30x30/24W 
RAD

18

24

6

6

410,300 

523,600

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN 
CẢM BIẾN 
LN05L LED Ốp trần cảm biến 

05 9W
LED Ốp trần cảm biến 
05 14W

D LN05L 160/9W 
RAD
D LN05L 220/14W 
RAD

9

14

12

12

270,000 

350,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN 
CẢM BIẾN 
LN09L LED Ốp trần cảm biến 

09 18W
LED Ốp trần cảm biến 
09 24W

D LN09L 225/18W 
RAD
D LN09L 300/24W 
RAD

18

24

6

6

390,500 

466,400

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN 
CẢM BIẾN 
LN10L LED Ốp trần    

cảm biến 10 18W
D LN10L 22x22/18W 
PIR 18 12 413,600

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN 
CẢM BIẾN 
LN11L LED Ốp trần       

cảm biến 11 18W D LN11L 220/18W PIR 18 12 413,600

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED �P TRẦN
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ỐP TRẦN 
CHỐNG BỤI 
CB02L LED Ốp trần  

chống bụi 02 12W D LN CB02L/12W 12 6 693,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN 
CHỐNG BỤI 
CB03L

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN 
ĐỔI MÀU

LED Ốp trần đổi màu 
fi 480 50W D LN03L ĐM 480/50W 50 4 1,271,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ỐP TRẦN         
ĐỔI MÀU-LOA

LED ốp trần đổi màu - 
Loa 25W D ĐM-LOA 380/25W 25 8 1,314,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED Ốp trần 
chống bụi 03 12W
LED Ốp trần 
chống bụi 03 18W

D LN CB03L 260/12W

D LN CB03L 260/18W

12

18

6

6

/iÂn Kệ

410,300

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ÁNH SÁNG

ĐỔI 
3 MÀU

ÁNH SÁNG

TRwNG�
VÀNG,

RGB

LED �P TRẦN
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

PANEL TRÒN

LED Panel tròn 6W 
khoét trần 90
LED Panel tròn 6W 
khoét trần 110
LED Panel tròn 9W 
khoét trần 110
LED Panel tròn 9W 
khoét trần 135
LED Panel tròn 12W 
khoét trần 135
LED Panel tròn 12W 
khoét trần 160

D PT03L 90/6W

D PT03L 110/6W

D PT03L 110/9W

D PT03L 135/9W

D PT03L 135/12W

D PT03L 160/12W

6

6

9

9

12

12

24

12

12

12

12

12

106,000 

116,000 

120,000 

137,000 

149,000 

158,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

PANEL P01

D P01 60x60/50WLED Panel vuông 50W 50 2 2,280,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

D P01 30x120/50W

D P01 60x120/75W

50

75

2

2

2,280,000 

3,061,300

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED Panel chữ nhật 
50W
LED Panel chữ nhật 
75W

PANEL                  
SIÊU MỎNG 
P04 LED Panel vuông 

siêu mỏng 40W D P04 60x60/40W 40 1

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

1,155,000
�NKÒng SKÜ Niện�

LED P$N(/



RẠNG ĐÔNG   

31Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

LED PANEL 
CHỮ NHẬT 
P05 LED Panel chữ nhật 

35W D P05 30x120/35W.DA 35 2 /iÂn Kệ

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED PANEL 
VUÔNG P05

LED PANEL 
VUÔNG P06

LED Panel vuông 40W D P06 60x60/40W 40 2 917,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED PANEL 
VUÔNG 
P08 LED Panel vuông 40W D P08 60x60/40W 40 2 905,300

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED Panel vuông 35W D P05 60x60/35W.DA 35 2 /iÂn Kệ

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED P$N(/

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

LED PANEL 
CHỮ NHẬT 
P08 LED Panel chữ nhật 

40W D P08 30x120/40W 40 2 905,300

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

LED PANEL 
CHỮ NHẬT 
P08 LED Panel chữ nhật 

80W D P08 60x120/80W 80 2 1,685,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

PANEL 
DIMMING

LED Panel vuông 
36W Dimming

D P02 60x60/36W 
DIM 36 1 2,789,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

PANEL 
VUÔNG PN03

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED Panel vuông 
PN03 8W
LED Panel vuông 
PN03 12W

8

12

D PN03 120x120/8W

D PN03 160x160/12W

12

12

170,000 

264,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PANEL 
TRANG TRÍ

LED Panel vuông 
hoa văn 01

D P04 TTR03 
60x60/40W 40 1 1,188,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

LED Panel vuông 
hoa văn 02 40

D P04 TTR03 
60x60/40W 1 1,188,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED P$N(/

320942 669 678Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80
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33Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
24 THkNG
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GẮN TƯỜNG 
03

D GT03L V/5WLED gắn tường 03 5W 5 12 327,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

GẮN TƯỜNG 
04

D GT04L HG/5WLED gắn tường 04 5W 5 12 289,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

GẮN TƯỜNG 
05

D GT05L T/5WLED gắn tường 05 5W 5 12 308,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

GẮN TƯỜNG 
06

GẮN TƯỜNG 
07

LED gắn tường 06 5W D GT06L CD/5W 5 12 327,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED gắn tường 07 5W D GT07L/5W 5 12 550,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED GwN TƯ¢NG
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Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

GẮN TƯỜNG 
12

LED gắn tường 12 
5W D GT012L/5W 5 12 462,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

GẮN TƯỜNG 
08

LED gắn tường 08 5W D GT08L/5W 5 12 484,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

LED GwN TƯ¢NG

340942 669 678Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80
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35Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

Bl2 HjNH
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BỘ M15   
CHỮ NHẬT

BD M15L 30x120/36WLED M15 chữ nhật 
36W

BD M15L 60x120/72W
LED M15 chữ nhật 
72W

36

72

2

2

917,000

1,348,000

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

BỘ M15 
VUÔNG

BD M15L 60x60/36W

BD M15L 60x60/36W

LED M15 vuông 36W

LED M15 vuông 36W

36

36

2

2

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

917,000

3,142,000

�CÎ lÝu õiện�

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

BỘ M15     
ĐỔI MÀU

LED M15 đổi màu 
vuông 36W

LED M15 đổi màu 
chữ nhật 36W

BD M15L ĐM 
60x60/36W

BD M15L ĐM 
30x120/36W

36

36

2

2

/iÂn Kệ

/iÂn Kệ

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

BỘ M26

BD M216L 30/9W

BD M216L 60/18W

BD M26L 120/36W

LED M26 0,3m 9W

LED M26 0,6m 18W

LED M26 1,2m 36W

9

18

36

8

8

8

113,000 

162,000 

260,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

B� ĐÈN
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Bl2 HjNH
24 THkNG
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BỘ M16  
CẢM BIẾN

BỘ M16   
ĐỔI MÀU

LED M16 cảm biến 
1,2m 36W

LED M16 đổi màu 
1,2m 36W

BD M16L 
120/36W RAD

BD M16L ĐM 
120/36W

36

36

8

8

478,000

490,600

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

B×

B×

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

BỘ M18

BỘ M22 
(TROFFER)

LED M18 0,6m 18W

Bộ đèn LED M22 AT01 
36W
Bộ đèn LED M22 AT02 
36W

LED M18 1,2m 36W

BD M18L 60/18W

BD M22L AT01 
60x60/36W
BD M22L AT02 
60x60/36W

BD M18L 120/36W

18

36

36

36

6

1

1

6

544,000

765,000

765,000

857,000

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

B×

B×

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

BỘ M18  
CẢM BIẾN

BỘ LED 
NỔI TRẦN

LED M18 cảm biến 
1,2m 36W 

Bộ đèn LED nổi trần 
36W-72W

36W

36-72

BD M18L 
120/36W RAD

BD NT01L 
60x60/36W-72W

6

1

1,040,000

3,412,000

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

B×

B×

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

B� ĐÈN



RẠNG ĐÔNG   

37Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.
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BỘ TUBE 
CHỐNG ẨM

BD LN CA01L/18Wx1

BD LN CA01L/18Wx2

Bộ Tube chống ẩm 
1,2m đơn 18W
Bộ Tube chống ẩm 
1,2m đôi 18W

18

36

9

6

636,000 

877,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐÈN LED 
CHỮ I

D I01L 60/25WĐèn LED chữ I 25W 25 1 236,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐÈN LED   
CHỮ X

D X01L 60x60/45WĐèn LED chữ X 45W 45 1 515,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

B� ĐÈN
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Bl2 HjNH
24 THkNG
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ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐÈN         
LOW BAY

D LB01L/10W

D LB01L/20W

D LB01L/30W

D LB01L/50W

10

20

30

50

LED Low Bay 10W

LED Low Bay 20W

LED Low Bay 30W

LED Low Bay 50W

12

6

6

1

193,000 

 289,000 

 443,000 

 616,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐÈN      
HIGH BAY 
UFO LED High Bay UFO 

100W

LED High Bay UFO 
120W
LED High Bay UFO 
150W
LED High Bay UFO 
200W

D HB03L 230/100W

D HB03L 310/120W

D HB03L 310/150W

D HB03L 310/150W

100

120

150

200

1

1

1

1

2,783,000 

3,333,000 

3,784,000 

4,730,000

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

ĐÈN        
HIGH BAY

D HB02L 350/50W

D HB02L 350/70W

D HB02L 430/100W

D HB02L 430/120W

D HB02L 430/150W

D HB02L 500/200W

50

70

100

120

150

200

LED High Bay 50W

LED High Bay 70W

LED High Bay 100W

LED High Bay 120W

LED High Bay 150W

LED High Bay 200W

1

1

1

1

1

1

1,412,000 

1,479,000 

2,368,300 

2,715,000 

2,888,000 

3,500,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

LED HIGH BAY, LOW BAY 

380942 669 678Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.
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39Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
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LED chiếu pha 06 
10W
LED chiếu pha 06 
20W

6ản SK´P
CÒng suất 6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

LED chiếu pha 06 
200W D CP06L/200W 200 1 4,708,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

D CP06L/10W

D CP06L/20W

10

20

24

24

259,600 

359,000

LED chiếu pha 06 
30W D CP06L/30W 30 12 414,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED chiếu pha 06 
50W 50D CP06L/50W 8 600,600

ĐÈN       
CHIẾU PHA

ĐÈN       
CHIẾU PHA

ĐÈN       
CHIẾU PHA

ĐÈN       
CHIẾU PHA

Giá/Cái

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED chiếu pha 06 
70W
LED chiếu pha 06 
100W
LED chiếu pha 06 
150W

D CP06L/70W

D CP06L/100W

D CP06L/150W

70

100

150

1

1

1

1,522,000 

2,110,000 

2,984,000

LED CHI�U PH$
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

LED Tracklight 12W

LED Tracklight 20W

LED Tracklight 25W

D TRL04L 12W

D TRL04L 20W

D TRL04L 25W

12

20

25

1

1

1

231,000

347,000

376,000

6ản SK´P

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

W

9NĐ

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

ĐÈN     
TRACKLIGHT   
04L

ĐÈN     
TRACKLIGHT   
04L

ĐÈN     
TRACKLIGHT   
04L

ĐÈN     
TRACKLIGHT   
03L D TRL03L/8W

D TRL03L/14W

LED Tracklight 8W

LED Tracklight 14W

8

14

1

1

405,000 

607,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

LED TRACKLIGHT
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ĐÈN 
CHIẾU SÁNG 
ĐƯỜNG SMT D CSD04L/80W

D CSD04L/120W

D CSD04L/150W

D CSD04L/180W

D CSD02L/200W

80

120

150

180

200

1

1

1

1

1

7,370,000 

8,030,000 

8,800,000 

9,130,000

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

5000 K

5000K,
4000K

LED chiếu đường 
80W SMT
LED chiếu đường 
120W SMT
LED chiếu đường 
150W SMT
LED chiếu đường 
180W SMT

LED chiếu đường 
200W

ĐÈN       
CHIẾU SÁNG 
ĐƯỜNG 02 D CSD02L/30W

D CSD02L/40W

D CSD02L/60W

D CSD02L/70W

30

40

60

70

1

1

1

1

858,000 

2,112,000 

2,552,000 

2,970,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED chiếu đường 
30W
LED chiếu đường 
40W
LED chiếu đường 
60W
LED chiếu đường 
70W

D CSD02L/100W 

D CSD02L/120W

D CSD02L/150W

100

120

150

1

1

1

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

LED chiếu đường 
100W 
LED chiếu đường 
120W
LED chiếu đường 
150W

3,850,000 

4,070,000

5,720,000

/iÂn Kệ

LED CHI�U 6kNG ĐƯ¢NG

MÀU ÁNH SÁNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

5000 K

ĐÈN       
CHIẾU SÁNG 
ĐƯỜNG 02

MÀU ÁNH SÁNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

5000 K

ĐÈN       
CHIẾU SÁNG 
ĐƯỜNG 02

MÀU ÁNH SÁNG

MÀU ÁNH SÁNG
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RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

LED chiếu đường 100W

LED chiếu đường 120W

LED chiếu đường 150W

D CSD05L 100W

D CSD05L 120W

D CSD05L 150W

100

120

150

1

1

1

/iÂn Kệ

/iÂn Kệ

/iÂn Kệ

6ản SK´P

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

W

9NĐ

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

ĐÈN 
CHIẾU SÁNG 
ĐƯỜNG 05L

ĐÈN 
CHIẾU SÁNG 
ĐƯỜNG 05L

ĐÈN 
CHIẾU SÁNG 
ĐƯỜNG 05L

ĐÈN 
CHIẾU SÁNG 
ĐƯỜNG 05L D CSD05L 30WLED chiếu đường 30W 30 1 224,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

/(' CHI�U 6kNG ĐƯ¢NG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q05000K,

4000K

MÀU ÁNH SÁNG

420942 669 678Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.
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ĐÈN        
KHẨN CẤP

D KC01/2WLED Khẩn cấp 2W 2 1 455,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

D KC02/10WLED Khẩn cấp 10W 10 8 552,200

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

D KC04/6W

D KC03/8W

D KC05/3WLED Khẩn cấp 3W

LED Khẩn cấp 6W

LED Khẩn cấp 8W

6

8

3

8

8

12

371,800

503,000

190,300 

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0MÀU ÁNH SÁNG

TRwNG

ĐÈN PIN       
ĐỘI ĐẦU 6ản SK´P

CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

D PDD01/1WLED Pin đội đầu 1W 1 24 137,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

D PDD02/3WLED Pin đội đầu 3W 3 24 182,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

D PDD03/5WLED Pin đội đầu 5W 5 24 218,000

MÀU ÁNH SÁNG

TRwNG
ĐIỆN kP

220V

LED .HrN CqP�PIN Đ�I ĐẦU RẠNG ĐÔNG

Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80
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ĐÈN PIN

LED 035 DC

LED CS 036DC/2,5W

LED Pin 035

LED Pin 036

2

2.5

24

8

77,000 
�NKÒng cÎ Sin�

110,000 
�NKÒng cÎ Sin�

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

MÀU ÁNH SÁNG

TRwNG

ĐIỆN kP

220 V

VDC

4,5

ĐÈN CHỈ DẪN

D CD01 40x20/2.2W

D CD01 40x20/2.2W

LED chỉ dẫn 1 mặt

LED chỉ dẫn 2 mặt

2,2

2,2

1

1

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

597,000 

616,000

ĐIỆN kP

220 V

ĐIỆN kP

220 V

ĐÈN LED 
GƯƠNG

ĐÈN LED 
GƯƠNG     
CẢM ỨNG

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

D G02L/6W

D G02L/8W

D G01T 30W

LED gương 6W

LED gương 8W

LED gương 30W

6

8

30

12

1

1

297,000

336,000

/iÂn Kệ

LED KHÁC

440942 669 678Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.
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LED KHÁC

ĐÈN BÀN LED 
MỸ NGHỆ 01

D TL 01 MN/5WĐèn bàn LED 
mỹ nghệ 01

Đèn bàn LED 
mỹ nghệ 02

Đèn bàn LED 
mỹ nghệ 03

5 1 1,045,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐÈN BÀN LED 
MỸ NGHỆ 02

D TL 02 MN/5W 5 1 550,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐÈN BÀN LED 
MỸ NGHỆ 03

ĐÈN LED    
THẢ TRẦN

ĐÈN LED    
THẢ TRẦN

D TL 03 MN/5W

BD TT01L 240/9W

BD TT02L 220/9W

BD TT08L 90/7W OPA

BD TT04L 400/9W

5

9

9

7

9

1

1

1

1

1

1,210,000

703,000 

 703,000 

 429,000

701,000

6ản SK´P

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

CÒng suất

Giá/Cái

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

W

9NĐ

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

Bộ đèn LED thả trần 
fi 240 9W
Bộ đèn LED thả trần 
fi 220 9W
Bộ đèn LED thả trần 
fi 90 7W

Bộ đèn LED thả trần 
fi 400 9W

MÀU ÁNH SÁNG

MÀU ÁNH SÁNG

MÀU ÁNH SÁNG

VÀNG

VÀNG

VÀNG
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LED TÀU CÁ

ĐÈN LED 
ĐÁNH CÁ

D DC04L/200W 200 1

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Đèn LED đánh cá 
200W  3,949,000 

ĐIỆN kP
100÷277

MÀU ÁNH SÁNG
5000K/4000K/

3000K

MÀU ÁNH SÁNG
5000K/4000K/

3000K

ĐÈN LED 
ĐÁNH CÁ

D DC04L/300W 300 1

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Đèn LED đánh cá 
300W 5,489,000 

ĐIỆN kP
100÷277

ĐÈN LED 
ĐÁNH CÁ

D DC PX 04L/300W 300 1

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Đèn LED đánh cá 
pha xúc 300W 5,489,000 

MÀU ÁNH SÁNG

5000K
ĐIỆN kP

100÷277

ĐÈN LED 
ĐÁNH CÁ

BD DC04L 400W 400 1

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Đèn LED đánh cá 
400W  7,370,000

MÀU ÁNH SÁNG

5000K
ĐIỆN kP

100÷277
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ĐÈN LED    
THẢ CHÌM

D TC01L/200W

D TC01L/600W

200

600

1

1

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Đèn LED thả chìm 
200W
Đèn LED thả chìm 
600W

9,009,000 

 15,829,000 

ĐÈN BÈ

D B04L/150W 150 1 4,059,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Đèn bè LED 150W

MÀU ÁNH SÁNG
5000K/4000K/

3000K

ĐIỆN kP
10÷29VDC

wC 4UY

MÀU ÁNH SÁNG

4000K/GREEN

ĐIỆN kP

100÷277

ĐÈN LED 
CHIẾU PHA

D CP06L/100W 100 1

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Đèn LED chiếu pha 
100W /iÂn Kệ

ĐIỆN kP

15÷250

ĐÈN LED   
CÂU MỰC

D CM01L/30W

D CM01L/50W

30

50

1

1

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Đèn LED câu mực 
30W
Đèn LED câu mực 
50W

/iÂn Kệ

1,056,000
ĐIỆN kP

10÷29VDC
wC 4UY

MÀU ÁNH SÁNG
5000K/4000K/

GREEN

MÀU ÁNH SÁNG
6500K/5000K/

3000K

LED TÀU CÁ
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BỘ TUBE LED 
HỌC ĐƯỜNG

BD T8L CSLH/18Wx1

BD T8L CSLH/18Wx2

BD T8L TT01 
CSLH/18Wx1
BD T8L TT01 
CSLH/18Wx2

18

36

18

36

1

1

1

1

473,000 

715,000 

407,000 

583,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Bộ LED Tuýp lớp học 
đơn bóng nhôm nhựa
Bộ LED Tuýp lớp học 
đôi bóng nhôm nhựa
Bộ LED Tuýp lớp học 
đơn bóng thủy tinh
Bộ LED Tuýp lớp học 
đôi bóng thủy tinh

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG�9jNG q0

BỘ LED                      
HỌC ĐƯỜNG

18

18

1

1

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Bộ LED Tuýp bảng đơn 
bóng nhôm nhựa
Bộ LED Tuýp bảng đơn 
bóng thủy tinh

BD T8L CSBA/18Wx1

BD T8L TT01 
CSBA/18Wx1

 473,000 

 407,000 

20

18

Bộ LED lớp học 20W

Bộ LED bảng 18W

BD CSLH 120/20W

BD CSBA 120/18W

1

1

6ản SK´P

6ản SK´P

CÒng suất

CÒng suất

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

W

W

9NĐ

9NĐ

B×

B×

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

 583,000

 429,000

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐIỆN kP

220VDC

Giá/Cái

Giá/Cái

LED CHI�U 6kNG H�C ĐƯ¢NG

Bảng giá sản phẩm Rạng Đông 201948
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Chỉ số hoàn màu cao, ánh sáng    
trung thực, bảo vệ thị lực

Tuổi thọ dài

Tiết kiệm 50% điện năng so với đèn 
bàn Compact

Không phát ra tia tà ngoại (UV) và tia 
hồng ngoại (IR), thân thiện môi trường

Có thể in chữ và logo độc quyền của 
khách hàng để làm quà tặng

TUỔI THỌ CAOTHÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNGBẢO VỆ THỊ LỰC SỬ DỤNG LÀM QUÀ TẶNG

SẢN PHẨM
ĐÈN BjN

49
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ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

LED ĐÈN BjN

ĐÈN BÀN 
LED 20 
CẢM ỨNG Đèn bàn LED 20 

cảm ứng RD-RL-20.LED 6 1 358,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐÈN BÀN 
LED 21 
CẢM ỨNG Đèn bàn LED 21 

cảm ứng RD-RL-21.LED 6 1 482,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

RD-RL-22.LEDĐèn bàn LED 22 
cảm ứng 6 1 503,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

ĐÈN BÀN 
LED 22 
CẢM ỨNG

ĐÈN BÀN 
LED 23 
CẢM ỨNG Đèn bàn LED 23 

cảm ứng RD-RL-23.LED 5 1 418,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Ánh sáng chuyển
trắng a vàng 

DÆ dàng
dimming

Phím
cảm ứng

Ánh sáng chuyển
trắng a vàng 

DÆ dàng
dimming

Phím
cảm ứng

Ánh sáng chuyển
trắng a vàng 

DÆ dàng
dimming

Phím
cảm ứng

ĐIỆN kP
220VDC

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

DÆ dàng
dimming

Phím
cảm ứng

ĐIỆN kP
220VDC

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNG

Đèn bàn LED 31 
cảm ứng RD-RL-31.LED 5 1 434,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐÈN BÀN 
LED 31 
CẢM ỨNG

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC
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Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

ĐÈN BÀN 01

RD-RL-01Đèn bàn LED 01 5 1 152,900

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐÈN BÀN 10

RD-RL-10E.LEDĐèn bàn LED 10 6 1 341,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐÈN BÀN 
LED 14

RD-RL-14.LEDĐèn bàn LED 14 5 1 270,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐÈN BÀN 
LED 16

Đèn bàn LED 16 RD-RL-16.LED 5 1 242,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐÈN BÀN 
LED 19

Đèn bàn LED 19 RD-RL-19.LED 5 1 187,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

LED ĐÈN BjN
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Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

LED ĐÈN BjN

Đèn bàn LED 26 RD-RL-26.LED 5 1 180,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐÈN BÀN 
LED 26

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐÈN BÀN 
LED 27

Đèn bàn LED 27 RD-RL-27.LED 5 1 180,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

Đèn bàn LED 28 RD-RL-28.LED 5 1 187,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐÈN BÀN 
LED 28

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐÈN BÀN 
LED 25

Đèn bàn LED 25 RD-RL-25.LED 5 1 180,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐÈN BÀN 
LED 24

Đèn bàn LED 24 RD-RL-24.LED 5 1

6ản SK´P
CÒng suất 6Ô lÝèng�tKØng

W

0RGHl 
sản SK´P

180,000

Giá/Cái

9NĐCái
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Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

LED ĐÈN BjN

ĐÈN BÀN 
LED 29

Đèn bàn LED 29 RD-RL-29.LED 5 1 187,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐÈN BÀN 
LED 30

Đèn bàn LED 30 RD-RL-30.LED 5 1 187,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐÈN BÀN 
LED 32

Đèn bàn LED 32 RD-RL-32.LED 5 1 187,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC

ĐÈN BÀN 
LED 33

Đèn bàn LED 33 RD-RL-33.LED 5 1 179,000

6ản SK´P
CÒng suất Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

W 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

ĐIỆN kP
150-250V

kNH 6kNG
TRwNG�9jNGĐIỆN kP

220VDC
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Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80

SẢN PHẨM
PHÍCH NƯỚC
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Bl2 HjNH
24 THkNG

RA>80
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PHÍCH   
GIỮ NHIỆT 
0,45 LÍT Phích giữ nhiệt 0,45 lít RD-04528.N1 0,45 24 85,800

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH   
GIỮ NHIỆT 
0,5 LÍT Phích giữ nhiệt 0,5 lít RD-0538.N1 0,5 24 85,800

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Phích giữ nhiệt 1 lít RD-1038.N2 1 12 116,600

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH  
GIỮ NHIỆT 
1 LÍT

PHÍCH GI� NHIỆT
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PHÍCH   
PHA TRÀ 
1055 INOX Phích pha trà 1055 

INOX RD-1055 ST1.E 1,0 12 232,100

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH  
PHA TRÀ 
1040 TS Phích pha trà 1040 TS RD-1040 TS 1 12 134,200

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Phích pha trà 1045 N1

PHÍCH 
PHA TRÀ 
1045 N1 RD-1045 N1.E 1 6 249,700

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH 
PHA TRÀ 
1055 N1 Phích pha trà 1055 N1 RD-1055 N1.E 1 6 261,800

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH   
PHA TRÀ 
1040 INOX Phích pha trà 1040 

INOX RD-1040 ST2 1 12 163,900

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH PH$ TRj
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PHÍCH NƯỚC

Phích pha trà 1055 TS

Phích pha trà 1045 TS

PHÍCH 
PHA TRÀ 
1542 N2 Phích pha trà 1542 N2 RD-1542 N2.E 1,5 6 279,400

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH    
PHA TRÀ 
1040 N1

PHÍCH   
PHA TRÀ 
CAO CẤP 
1040 INOX

Phích pha trà 1040 
N1

Phích pha trà 1040 
ST2

RD-1040 N1.E

RD-1040 ST2

1

1

6

6

142,000

190,300

6ản SK´P

6ản SK´P

'ung tÉcK

'ung tÉcK

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

lÉt

lÉt

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

RD- 1055 TS 1 12 166,100

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH 
PHA TRÀ  
1055 TS

PHÍCH 
PHA TRÀ 
1045 TS RD-1045 TS.E 1 12 169,400

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P
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PHÍCH ĐỰNG 
NƯỚC 1 LÍT 
1038 Phích đựng nước 

1 lít 1038 RD-1038 N1 1,0 12 113,300

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH ĐỰNG 
NƯỚC 1,2 LÍT 
1235 Phích đựng nước 

1,2 lít 1235 RD-1235 N1 1,2 12 123,200

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH ĐỰNG 
NƯỚC 2 LÍT 
899 Phích đựng nước 

2 lít 899 RD-899 2 12 128,700

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH ĐỰNG 
NƯỚC 2 lít N1

Phích đựng nước 
2 lít N1 RD-2035 N1.E 2 12 151,000

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH ĐỰNG 
NƯỚC 2 lít N5

Phích đựng nước 
2 lít N5 RD-2035 N5 2 12 128,700

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH Đ NG NƯỚC

PHÍCH ĐỰNG 
NƯỚC 2 lít N6

Phích đựng nước  
2 lít N6
Phích đựng nước  
2 lít N6 nút xoáy

RD-2035 N6

RD-2035 N6.X

2

2

12

12

143,000

143,000

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P
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PHÍCH ĐỰNG 
NƯỚC 3,2 LÍT 
N1 Phích đựng nước 

3,2 lít N1 RD-3245 N1.E 3,2 6 261,800

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

Phích đựng nước 
3,2 lít N3 RD-3245 N3 3,2 6 /iÂn Kệ

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH ĐỰNG 
NƯỚC 3,2 LÍT 
N3

PHÍCH ĐỰNG 
NƯỚC 2 LÍT 
INOX Phích đựng nước 2 

lít Inox TS1

Phích đựng nước 2 
lít Inox TS2

RD-2035 TS1

RD-2035 TS2

2,0

2,0

12

12

143,000

/iÂn Kệ

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH Đ NG NƯỚC

PHÍCH ĐỰNG 
NƯỚC 2 LÍT 
SẮT Phích đựng nước 

2 lít sắt RD-2035 S1 2,0 12 143,000

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH ĐỰNG 
NƯỚC 2 lít 
N10 Phích đựng nước 

2 lít N10 RD-2035 N10.E 2 12 172,700

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P
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Phích bơm nước 1 
lít  Inox

Phích bơm nước 
2 lít  Inox

Phích bơm nước 
2,5 lít  Inox

Phích bơm nước 
2 lít Sắt

RD-2045 ST1.E 2 6 290,400

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

RD-2545 ST1.E

RD-2045 TS.E

2,5

2

6

6

326,700

280,500

6ản SK´P

6ản SK´P

'ung tÉcK

'ung tÉcK

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

lÉt

lÉt

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH BƠM 
NƯỚC 1 LÍT  
INOX

PHÍCH BƠM 
NƯỚC 2 LÍT  
INOX

PHÍCH BƠM 
NƯỚC 2,5 LÍT  
INOX

PHÍCH BƠM 
NƯỚC 2 LÍT  
SẮT

RD-1045 ST1.E 1 6 256,300

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

PHÍCH B¡0 NƯỚC
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RUỘT PHÍCH 
1040

RUỘT PHÍCH 
1055

RUỘT PHÍCH 
3,2 LÍT

Ruột phích 1040

Ruột phích 1045

Ruột phích 1045 ST1.E

Ruột phích 1055

Ruột phích 2035

Ruột phích 3,2 lít

Ruột phích 2045 ST1.E

Ruột phích 2545 ST1.E

RF-1040

RF-1045

RF-1045 ST1.E

RF-1055

RF-2035

RF-3245

RF-2045 ST1.E

RF-2545 ST1.E

1,0 12 58,300

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

RUỘT PHÍCH 
1045

RUỘT PHÍCH 
2 LÍT

RUỘT PHÍCH 
2045 ST1.E

RUỘT PHÍCH 
2545 ST1.E

1

1

15

15

58,300

61,600

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

3,2 12 91,300

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

2

2,5

12

12

70,400

75,900

6ản SK´P

6ản SK´P

'ung tÉcK

'ung tÉcK

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

lÉt

lÉt

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

1 12 84,700

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

2 12 63,800

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

RU�T PHÍCH NƯỚC
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RUỘT PHÍCH 
2045

RUỘT PHÍCH 
1235

RUỘT PHÍCH 
04528

Ruột phích 2 lít

Ruột phích 0,9 lít

Ruột phích 1,2 lít

Ruột phích 1,5 lít

Ruột phích 0,45 lít

Ruột phích 1 lít

Ruột phích 1 lít

RF - 2045

RF-0940

RF-1235

RF-1542

RF-04528

RF - 1038 N1

RF - 1038 N2

2,0 12 83,000

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

RUỘT PHÍCH 
0940

RUỘT PHÍCH 
1542

RUỘT PHÍCH 
1038 (N1)

RUỘT PHÍCH 
1038 (N2)

0,9 - 77,000

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

0,4 - 50,000

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

1

2,5

-

-

54,000

55,000

6ản SK´P

6ản SK´P

'ung tÉcK

'ung tÉcK

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

lÉt

lÉt

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

1,2 - 71,000

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

1,5 - 74,000

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

RU�T PHÍCH NƯỚC



RẠNG ĐÔNG   

67Bảng giá đã bao gồm 10% VAT, chỉ mang tính chất tham khảo. 
Xin vui lòng liên hệ Rạng Đông để được báo giá theo thời điểm.

RUỘT PHÍCH 
1040

RUỘT PHÍCH 
1055

RUỘT PHÍCH 
3,2 LÍT

Ruột phích 1040

Ruột phích 1045

Ruột phích 1045 ST1.E

Ruột phích 1055

Ruột phích 2035

Ruột phích 3,2 lít

Ruột phích 2045 ST1.E

Ruột phích 2545 ST1.E

RF-1040

RF-1045

RF-1045 ST1.E

RF-1055

RF-2035

RF-3245

RF-2045 ST1.E

RF-2545 ST1.E

1,0 12 58,300

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

RUỘT PHÍCH 
1045

RUỘT PHÍCH 
2 LÍT

RUỘT PHÍCH 
2045 ST1.E

RUỘT PHÍCH 
2545 ST1.E

1

1

15

15

58,300

61,600

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

3,2 12 91,300

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

2

2,5

12

12

70,400

75,900

6ản SK´P

6ản SK´P

'ung tÉcK

'ung tÉcK

Giá/Cái

Giá/Cái

6Ô lÝèng�tKØng

6Ô lÝèng�tKØng

lÉt

lÉt

9NĐ

9NĐ

Cái

Cái

0RGHl 
sản SK´P

0RGHl 
sản SK´P

1 12 84,700

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

2 12 63,800

6ản SK´P
'ung tÉcK Giá/Cái6Ô lÝèng�tKØng

lÉt 9NĐCái

0RGHl 
sản SK´P

RU�T PHÍCH NƯỚC



TrÜ sæ cKÉnK�
Địa chỉ: 87-89 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, 
Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.     
ĐT: 024 3 8584310/3 8584165
Fax: 024 3 8585038
www.rangdong.com.vn
Cã sæ 2�
KCN Quế Võ, Bắc Ninh
ĐT: 0222 3 617398
Fax: 0222 3 617397

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC 
RẠNG ĐÔNG


